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1 Trần Thị Hiền Nữ 05/9/1973 Đại học 23 5 tuổi x x Tốt Tốt 5 tuổi
Một số Biện pháp phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi tại 

lớp 5 tuổi A3 trường Mầm non Bát Trang

2 Nguyễn Thị Thanh Mai Nữ 06/6/1986 Đại học 10 NT24-36 x x Tốt Tốt NT24-36

Một số biện pháp phát triển kĩ năng nghe, hiểu, nói thông qua các hoạt động 

trong ngày nhằm phát triển ngôn ngữ cho trẻ tại lớp NTD2 trường mầm non 

Bát Trang

3 Trần Thị Phương Nữ 20/10/1986 Đại học 11 4 tuổi x x Tốt Tốt 4 tuổi
Ứng dụng phương pháp giáo dục Steam lồng ghép vào hoạt động học cho trẻ 4 

tuổi trường mầm non Bát trang

4 Phan Thùy Duyên Nữ 02/11/1997 Đại học 8 5 tuổi x x Tốt Tốt 5 tuổi
Nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động khám phá khoa học qua thực hành, trải 

nghiệm cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi

5 Nguyễn Thị Ngọc Nữ 15/5/1995 Đại học 10 NT24-36 x x Tốt Tốt NT24-36 Một số biện pháp giúp trẻ 24-36 tháng sớm thích nghi  với trường lớp mầm non

6 Vũ Thị Hương Giang Nữ 15/12/1985 Đại học 13 NT24-36 x x Tốt Tốt NT24-36
Một số biện pháp rèn kỹ năng tự phục vụ cho trẻ Nhà trẻ 24-36 tháng tuổi trong 

trường mần non

7 Phạm Thị Hảo Nữ 01/08/1984 Đại học 12 3 tuổi x x Tốt Tốt 3 tuổi
“Một số biện pháp dạy trẻ kỹ năng thoát hiểm trên xe ô cho trẻ 3-4 tuổi ở 

trường mầm non”.

8 Đặng Thị Chanh Nữ 23/04/1984 Đại học 13 4 tuổi x x Tốt Tốt 4 tuổi
“Một số biện nâng cao giáo dục kỹ năng tự bảo vệ bản thân, giúp trẻ ứng phó 

với các tình huống nguy hiểm cho trẻ lớp 4 5 tuổi trong trường mầm non”.

9 Nguyễn Thị Cúc Nữ 16/12/1982 Đại học 9 4 tuổi x x Tốt Tốt 4 tuổi
“Một số biện pháp xây dựng lớp học hạnh phúc cho trẻ 4-5 tuổi trong trường 

mầm non”

10 Phạm Thị Hải Yến Nữ 14/09/1993 Đại học 13 5 tuổi x x Tốt Tốt 5 tuổi
“Một số biện pháp ứng dụng cộng nghệ thông tin để nâng cao chất lượng giáo 

dục trẻ 5-6 tuổi ở trường mầm non”.

11 Bùi Thị Thảo Nữ 22/6/1988 Đại học 14 5 tuổi x x Tốt Tốt 5 tuổi
“Một số biện pháp xây dựng lớp học hạnh phúc cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi trong 

trường mầm non”

12 Nguyễn Thị Thảo Nữ 13/06/1993 Đại học 10 4 tuổi x x Tốt Tốt 4 tuổi
Giáo dục lễ giáo cho trẻ 4-5 tuổi trong trường mầm non nhằm phát triển 

toàn diện nhân cách cho trẻ

13 Phạm Việt Hằng Nữ 25/10/1993 Đại học 10 3 tuổi x x Tốt Tốt 3 tuổi
Một số biện pháp giúp trẻ 3 tuổi sớm thích nghi với môi trường giáo dục 

tại trường mầm Trường Thành

14 Nguyễn Thị Huyền Nữ 30/06/1984 Đại học 9 4 tuổi x x Tốt Tốt 4 tuổi
Một số biện pháp lồng ghép làm quen tiếng anh cho trẻ 4 tuổi ở trường 

mầm non Trường Thành

15 Vũ Thị Vân Anh Nữ 13/09/1990 Đại học 10 3 tuổi x x Tốt Tốt 3 tuổi
Một số biện pháp tổ chức hiệu quả các trò chơi dân gian cho trẻ mẫu 

giáo 3 - 4 tuổi trường mầm non Trường Thành

16 Nguyễn Thị Thanh Nga Nữ 02/11/1986 Đại học 5 tuổi x x Tốt Tốt 5 tuổi
Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi tích cực tham gia các hoạt động trải nghiệm 

tại trường mầm non

17 Lương Thị Vân Nữ 26/12/1986 Đại học NT24-36 x x Tốt Tốt NT24-36
Giải pháp giúp trẻ 24-36 tháng vui vẻ, hòa đồng sớm thích nghi với môi trường 

lớp học tại trường mầm non.

18 Phạm Thị Hạnh Nữ 10/02/1987 Đại học 4 tuổi x x Tốt Tốt 4 tuổi
Nâng cao chất lượng cho giờ hoạt ngoài trời. Tạo cơ hội để trẻ được khám phá 

trải nghiệm trong giờ HDNT ở trường MN

19 Nguyễn Thị Thùy Nữ 25/02/1991 Đại học 5 tuổi x x Tốt Tốt 5 tuổi

Một số giải pháp sử dụng YouTube tạo kênh bài giảng của lớp để hướng dẫn 

trẻ học online giúp trẻ ôn luyện kiến thức khi trẻ ở gia đình tại lớp 5 tuổi 

trường mầm non An Tiến

20 Trần Thị Thu Huyền Nữ 21/11/1994 Đại học 7 5 tuổi x x Tốt Tốt 4 tuổi
Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động khám phá cho trẻ 4-5 tuổi 

theo hướng trải nghiện.
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21 Trịnh Thị Nhàn Nữ 29/8/1991 Đại học 6 5 tuổi x x Tốt Tốt 4 tuổi
Một số biện pháp dạy trẻ 4-5 tuổi phòng tránh xâm hại thân thể

22 Nguyễn Thị Hồng Nữ 20/2/1991 Đại học 7 5 tuổi x x Tốt Tốt 5 tuổi
Một số biện pháp giáo dục Luật an toàn giao thông đường bộ cho trẻ 5-6 tuổi

23 Trần Thị Thu Giang Nữ 10/10/1995 Đại học 5 tuổi x x Tốt Tốt 5 tuổi
Một số biện pháp cho trẻ 5 -6 tuổi làm đồ chơi sáng tạo từ các học liệu tự 

nhiên, tái chế

24 Lưu Thị Thanh Thảo Nữ 9/2/1983 Đại học 5 tuổi x x Tốt Tốt 5 tuổi
Một số biện pháp giúp trẻ sự mạnh dạn, tự tin trong giao tiếp giáo 5-6 tuổi ở 

trường mầm non

25 Nguyễn Thị Chiến Nữ 15/6/1988 Đại học 4 tuổi x x Tốt Tốt 4 tuổi
Một số biện pháp giáo dục kỹ năng tự bảo vệ bản thân cho trẻ 4-5 uổi trong 

trường mầm non.

26 Nguyễn Thị Loan Nữ 15/10/1991 Đại học 3 tuổi x x Tốt Tốt 3 tuổi
Một số biện pháp tạo môi trường theo chủ đề nhằm nâng cao hoạt động vui 

chơi cho trẻ 3-4 tuổi

27 Bùi Thị Tố Nga Nữ 20/04/1984 Đại học 20 4 tuổi x x Tốt Tốt 4 tuổi
Một số biện pháp tổ chức tốt hoạt động theo hướng trải nhiệm cho trẻ 4-5 tuổi 

trong trường mầm non

28 Bùi Thị Oanh Nữ 18/02/1987 Đại học 14 5 tuổi x x Tốt Tốt 5 tuổi
"Một số biện pháp xây dựng lớp học hạnh phúc cho trẻ 5-6 tuổi trong trường 

mầm non"

29 Vũ Thị Dung Nữ 17/04/1996 Đại học 8 3 tuổi x x Tốt Tốt 3 tuổi
"Một số biện pháp giáo dục kỹ năng tự phục vụ cho trẻ 3 - 4 tuổi trong trường 

mầm non"

30 Nguyễn Việt Anh Nữ 08/10/1993 Đại học 12 5 tuổi x x Tốt Tốt 5 tuổi Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi tự tin, chủ động tâm thế sẵn sàng vào lớp 1

31 Hoàng Thị Mỹ Nữ 2/3/1985 Đại học 14 x x Tốt Tốt NT24-36 Một số biện pháp giúp trẻ 24-36 tháng tuổi hứng thú trong hoạt động chơi tập

32 Nguyễn Thị Ngọc Nữ 03/12/1988 Đại học 9 4 tuổi x x Tốt Tốt 4 tuổi

Một số biện pháp khai thác, sử dụng nguồn nguyên học liệu từ thiên nhiên, 

nguyên học liệu tái chế cho trẻ 4-5 tuổi làm đồ dùng đồ chơi nhằm phát huy 

khả năng sáng tạo

33 Vũ Thị Phương Dung Nữ 03/11/1990 Đại học 10 5 tuổi x x Tốt Tốt 5 tuổi
Một số biện pháp giáo dục kĩ năng tự bảo vệ bản thân khi gặp tình huống 

không an toàn cho trẻ 5 -6 tuổi ở trường Mầm non Trường Sơn

34 Tạ Thị Hằng Nữ 20/10/1992 Cao đẳng 8 4 tuổi x x Tốt Tốt 4 tuổi Biện pháp rèn kỹ năng chia sẻ, hợp tác cho trẻ 4-5 tuổi trong trường Mầm non

35 Lê Thị Hương Nữ 24/11/1991 Đại học 10 3 tuổi x x Tốt Tốt 3 tuổi

Ứng dụng phần mềm “Canva.com” trong việc xây dựng, thiết kế bài giảng 

nhằm nâng cao chất lượng giáo dục cho trẻ 3 tuổi trong trường Mầm non 

Trường Sơn

36 Nguyễn Thị Thúy Lan Nữ 11/6/1994 Đại học 3 NT24-36 x x Tốt Tốt NT24-36
Một số biện pháp giúp trẻ 24-36 tháng tuổi sớm thích nghi với trường lớp mầm 

non

37 Nguyễn Thị Quyên Nữ 25/06/1988 Đại học 13 5 tuổi x x Tốt Tốt 5 tuổi
Khơi nguồn cảm hứng và thói quen đọc sách cho trẻ 5-6 tuổi nhằm phát triển 

chương trình giáo dục mầm non

38 Bùi Thị Giang Nữ 17/10/1996 Đại học 7 5 tuổi x x Tốt Tốt 5 tuổi Phát triển kĩ năng giao tiếp cho trẻ 5-6 tuổi ở trường mầm non

39 Phạm Thị Hà Nữ 29/08/1992 Đại học 13 NT24-36 x x Tốt Tốt NT24-36
Một số biện pháp giúp trẻ 24-36 tháng thích nghi tốt với môi trường ở trường 

mầm non

40 Ngô Thị Hằng Nữ 18/05/1986 Đại học 13 5 tuổi x x Tốt Tốt 5 tuổi
Một số biện pháp tổ chức tốt hoạt động khám phá khoa học qua thực hành trải 

nghiệm theo quy trình 5E cho trẻ 5-6 tuổi tại trường mầm non

41 Trịnh Thị Hiền Nữ 25/08/1995 Đại học 7 4 tuổi x x Tốt Tốt 4 tuổi
Một số giải pháp giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ 4-5 tuổi ở trường 

mầm non An Thái

42 Vũ Thị Thơ Nữ 28/12/1986 Đại học 6 5 tuổi x x Tốt Tốt 5 tuổi Một số biện pháp xây dựng lớp học hạnh phúc cho trẻ 5-6 tuổi

43 Nguyễn Bích Vân Nữ 30/06/1978 Đại học 25 5 tuổi x x Tốt Tốt 5 tuổi
Xây dựng môi trường giáo dục trong lớp áp dụng STEAM theo quan điểm lấy 

trẻ làm trung tâm nhằm nâng cao chất lượng giáo dục cho trẻ 5-6 tuổi.

44 Nguyễn Thị Thanh Lan Nữ 06/09/1991 Đại học 14 3 tuổi x x Tốt Tốt 3 tuổi
Một số biện pháp xây dựng lớp học hạnh phúc cho trẻ 3-4 tuổi tại trường mầm 

non An Thọ

45 Hoàng Thị Thơm Nữ 25/05/1992 Đại học 11 3 tuổi x x Tốt Tốt 3 tuổi
Một số biện pháp ứng dụng công nghệ thông minh AI và Capcut giúp trẻ mẫu 

giáo bé hứng thú với hoạt động kể chuyện đọc thơ  
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46 Phạm Thùy Dung Nữ 19/12/1993 Đại học 8 NT24-36 x x Tốt Tốt NT24-36
Một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 24 -36 tháng tuổi  " chậm nói " 

thông qua các hoạt động chăm sóc giáo dục tại trường Mầm non An Thọ.

47 Lương Thị Lập Nữ 20/01/1988 Đại học 12 4 tuổi x Tốt Tốt 4 tuổi
Một số biện pháp giáo dục kỹ năng bảo vệ môi trường cho trẻ 4- tuổi tại trường 

MN Chiến Thắng

48 Đỗ Thị Phiên Nữ 20/02/1986 Đại học 16 3 tuổi x Tốt Tốt 3 tuổi
Một số biện pháp giúp trẻ 3-4 tuổi hứng thú với hoạt động khám phá khoa học 

nhằm nâng cao chất lượng phát triển nhận thức cho trẻ

49 Hoàng Thị Lan Nữ 03/08/1989 Đại học 13 NT24-36 x Tốt Tốt NT24-36
Một số giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động dạo chơi ngoài trời 

nhằm góp phần rèn luyện kỹ năng nhận thức cho trẻ 24-36 tháng tuổi. 

50 Lương Thị Thi Nữ 01/12/1990 Đại học 13 NT24-36 x Tốt Tốt NT24-36
Một số biện pháp giúp trẻ 24-36 tháng tuổi trường mầm non Chiến Thắng vui 

vẻ, thích thú khi đến lớp 

51 Đỗ Thị Quyên Nữ 28/10/1986 Đại học 11 NT24-36 x Tốt Tốt NT24-36
Một số biện pháp giúp trẻ 24_36 tháng tuổi thích nghi tốt với môi trường giáo 

dục tại trường mầm non.

52 Vũ Thị Thương Nữ 21/09/1983 Đại học 15 5 tuổi x Tốt Tốt 5 tuổi Kỹ năng bảo vệ bản thân trong những tình huống nguy hiểm cho trẻ 5-6 tuổi

53 Nguyễn Thùy Dung Nữ 27/5/1986 Đại học 15 5 tuổi x Tốt Tốt 5 tuổi
Một số biện pháp xây dựng và phát triển văn hóa đọc nhằm hình thành thói 

quen đọc sách cho trẻ 5-6 tuổi

54 Đỗ Thị Bích Loan Nữ 23/4/1985 Đại học 16 5 tuổi x Tốt Tốt 5 tuổi Rèn kỹ năng tự lập cho trẻ mầm non

55 Long Thị Tươi Nữ 22/10/1994 Đại học 8 5 tuổi x Tốt Tốt 5 tuổi Nâng cao hiệu quả giáo dục an toàn giao thông cho trẻ 5-6 tuổi

56 Lương Phương Giang Nữ 04/05/1994 Đại học 8 4 tuổi x Tốt Tốt 4 tuổi
Khai thác công nghệ số để xây dựng video hoạt hình giúp trẻ Mẫu giáo hứng 

thú hơn trong giờ học kể chuyện”

57 Bùi Mai Dung Nữ 18/8/1990 Đại học 15 3 tuổi x Tốt Tốt 3 tuổi
Phương pháp cải thiện thói quen ăn uống cho trẻ mẫu giáo 3 -4 tại trường mầm 

non

58 Bùi Thị Huyền Nữ 25/06/1984 Đại học 11 NT24-36 Tốt Tốt NT24-36
Một số biện pháp dạy kỹ năng sống cho trẻ 24- 36 tháng tuổi tại trường Mầm 

Non Tân Viên

59 Nguyễn Thị Hải Anh Nữ 29/12/1988 Đại học 16 NT24-36 x x Tốt Tốt NT24-36 Một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 24-36 tháng qua việc kể chuyện

60 Phạm Thị Giang Nữ 17/06/1992 Đại học 13 5 tuổi x x Tốt Tốt 5 tuổi
Biện pháp xây dựng lớp học hạnh phúc cho trẻ 5 -6 tuổi tại trường MN Tân 

Viên

61 Phạm Thị Hương Nữ 22/10/1985 Đại học 15 5 tuổi x x Tốt Tốt 5 tuổi
Một số biện pháp nâng cao hiệu quả phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ 5-6 

tuổi tại trường mầm non .

62 Nguyễn Thị Hồng Nhung Nữ 22/05/1994 Đại học 9 3 tuổi x x Tốt Tốt 3 tuổi
Một số biện pháp giúp trẻ 3- 4 tuổi hứng thú sử dụng lá cây trong hoạt động tạo 

hình

63 Đào Thị Thùy Linh Nữ 26/11/1992 Đại học 10 5 tuổi x x Tốt Tốt 5 tuổi
Giúp trẻ lớp 5 tuổi A2 trường MN Quốc Tuấn

 làm quen với tiếng Anh hiệu quả hơn mỗi ngày

64 Bùi Thị Phương Nữ 26/12/1983 Đại học 22 5 tuổi x x Tốt Tốt 5 tuổi
Xây dựng lớp học hạnh phúc thông qua giáo dục steam

 cho trẻ lớp 5A5 trường MN Quốc Tuấn

65 Đặng Thị Tuyền Nữ 10/10/1994 Đại học 7 5 tuổi x x Tốt Tốt 5 tuổi

Thiết kế và sử dụng đồ chơi tái chế 

nhằm nâng cao chất lượng hoạt động học và vui chơi 

cho trẻ 5 tuổi trong trường mầm non

66 Đỗ Thị Lý Nữ 25/10/1983 Đại học 19 4 tuổi x x Tốt Tốt 4 tuổi

Sử dụng trí tuệ nhân tạo AI, 

tiện ích Excel thiết kế bài giảng và liên kết bảng tính nhằm nâng cao

 chất lượng nuôi dưỡng- giáo dục trẻ lớp 4B1 trường Mầm non Quốc Tuấn”

67 Nguyễn Thị Ngọc Nữ 16/10/1994 Đại học 10 3 tuổi x x Tốt Tốt 3 tuổi
Rèn kỹ năng tự phục vụ cho trẻ lớp 3C2

 ở trường mầm non quốc tuấn

68 Trịnh Thị Phượng Nữ 11/11/1984 Đại học 22 5 tuổi x x Tốt Tốt 5 tuổi
Nâng cao  khả năng tự tin trong giao tiếp cho trẻ 5-6 tuổi thông qua một số hoạt 

động trong trường mầm non

69 Đoàn Thị Nguyệt Nữ 07/08/1986 Đại học 22 5 tuổi x x Tốt Tốt 5 tuổi
Một số biên pháp tổ chức tốt trò chơi dân gian cho trẻ 5-6 tuổi trong trường 

mầm non

70 Nguyễn Thị Nhớ Nữ 05/08/1995 Đại học 6 4 tuổi x x Tốt Tốt 4 tuổi
Biện pháp phối hợp với phụ huynh giúp trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi sử dụng các thiết 

bị điện tử một cách  khoa học 

Trường MN An Thọ 

Trường MN Chiến 

Thắng 

Trường MN Mỹ 

Đức

Trường MN Tân 

Viên 

Trường MN

 Quốc Tuấn

Trường MN Quang 

Trung



71 Trần Thị Bích Phượng Nữ 23/121994 Đại học 7 3 tuổi x x Tốt Tốt 3 tuổi
Một số biện pháp nâng cao chất lượng trong hoạt động tạo hình cho trẻ mẫu 

giáo bé trong trường mầm non

72 Nguyễn Thị Trang Nữ 25/01/1993 Đại học 9 NT24-36 x x Tốt Tốt NT24-36
Một số biện pháp giúp trẻ nhà trẻ 24- 36 tháng có cảm xúc hứng thú khi đến 

trường mầm non

73 Nguyễn Thị Quỳnh Nữ 9/10/1990 Đại học 14 3 tuổi x x Tốt Tốt 3 tuổi
Biện pháp tổ chức hoạt động trải nghiệm thông quá hoạt động ngoài trời nhằm 

phát huy tính tích cực chủ động cho trẻ 3-4 tuổi tại trường mầm non

74 Lê Thị Mỵ Nữ 10/01/1994 Đại học 10 4 tuổi x x Tốt Tốt 4 tuổi
Một số biện pháp phối hợp cùng phụ huynh giúp trẻ 4 -5 tuổi hạn chế sử dụng 

các thiết bị điện tử

75 Trịnh Thị Nguyệt Nữ 1/10/1987 Đại học 13 4 tuổi x x Tốt Tốt 4 tuổi
Một số biện pháp nâng cao kỹ năng nhận biết và phòng tránh nguy cơ không an 

toàn cho trẻ 4- 5 tuổi Mầm non

76 Phạm Thị Thu Hà Nữ 02/07/1986 Đại học 12 5 tuổi x x Tốt Tốt 5 tuổi Một số biện pháp tổ chức lớp học 5A3 hạnh phúc, tôn trọng quyền trẻ em.

77 Phạm Thị Nhung Nữ 9/8/1993 Đại học 12 5 tuổi x x Tốt Tốt 5 tuổi
Ứng dụng chuyển đổi số nâng cao chất lượng giáo dục cho trẻ 5-6 tuổi ở trường 

mầm non

78 Cao Thị Trang Nữ 9/10/1997 Đại học 3 tuổi x x Tốt Tốt 3 tuổi
Đổi mới, sáng tạo sử dụng công nghệ thông minh AI và Canva giúp trẻ Mẫu 

giáo hứng thú với hoạt động kể chuyện tại lớp

79 Cao Thị Thảo Nữ 2/8/1990 Đại học 5 tuổi x x Tốt Tốt 5 tuổi
Tích hợp trò chơi dân gian trong phát triển  kỹ năng cho trẻ 5-6 tuổi chuẩn bị 

vào lớp 1

80 Lê Thị Thu Thủy Nữ 1/7/1993 Đại học 5 tuổi x x Tốt Tốt 5 tuổi Một số biện pháp giúp trẻ 5 tuổi làm quen với công nghệ thông tin

81 Lương Thị Nguyệt Nữ 2/4/1985 Đại học 4 tuổi x x Tốt Tốt 4 tuổi
Tôn trọng cảm xúc của trẻ nhằm xây dựng lớp học hạnh phúc tại lớp 4 tuổi B1 

trường trường mầm non Sao Sáng.

82 Bùi Thị Kim Hoa Nữ 10/4/1987 Đại học NT24-36 x x Tốt Tốt NT24-36
Một số biện pháp giúp trẻ nhà trẻ 24-36 tháng phát triển ngôn ngữ thông qua 

hoạt động NBTN

An Lão, ngày 06  tháng 11 năm 2024

KT.TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Thị Thu Hương

NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Thị Dung

Tổng 82 giáo viên tham dự thi

Trường MN Quang 

Trung

Trường MN Quang 

Hưng

Trường MN Sao 

Sáng 


